
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING  
KHOA MARKETING
         

STT MSSV TÊN SINH VIÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH MÃ LỚP HP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ

1 1521001170 Đậu Thị Phương 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 Ts. GVC. Trần Văn Thi Số đthoại 0903821005

2 1521001172 Trần Thị Hiền Phương 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001177 Võ Huỳnh Quang 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " "

4 1521002652 Nguyễn Hồng Tâm 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
5 1521001248 Lê Nhật Tiên 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
6 1521001250 Phạm Lâm Bích Tiên 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
7 1521000622 Trịnh Mỹ Tiên 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
8 1521001204 Chu Phương Thảo 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
9 1521001208 Nguyễn Thị Thảo 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701

10 1521001210 Nguyễn Thị Thu Thảo 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
11 1521001224 Nguyễn Thị Cẩm Thu 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
12 1521001225 Phạm Thị Cẩm Thu 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
13 1521001233 Đặng Thị Thuận 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
14 1521001244 Phạm Thị Ngọc Thủy 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
15 1521001239 Đinh Thanh Thúy 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
16 1521002490 Lê Thị Thùy Trang 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
17 1521001271 Trần Ngọc Thùy Trang 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
1 1521001099 Đinh Thị My 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 Ths. Nguyễn Anh Tuấn Số đthoại 0983402677

2 1521001104 Trần Vũ Uyển My 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001161 Nguyễn Thị Trinh Nữ 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " "

4 1521001108 Đặng Thị Phương Nga 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
5 1521001112 Nguyễn Lâm Bảo Ngân 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
6 1521001118 Nguyễn Thị Nghĩa 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
7 1521001121 Lý Kim Ngọc 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
8 1521001126 Nguyễn Thị Ngọc 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
9 1521001128 Phan Duy Ngọc 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
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10 1521001131 Võ Thị Ngọc 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
11 1521001136 Đặng Thị Nhật Nguyệt 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
12 1521001137 Lê Thị Như Nguyệt 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
13 1521001141 Nguyễn Thị Mỹ Nhàn 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
14 1521001143 Hoàng Thị Tuyết Nhi 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
15 1521001146 Nguyễn Thị Hồng Nhi 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
16 1521001163 Nguyễn Thị Oanh 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
1 1521000995 Phạm Thị Kim Hà 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 Ths. Nguyễn Hoàng Chi Số đthoại 0908203003

2 1521000996 Huỳnh Lê Uyên Hạ 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001008 Nguyễn Thị Hảo 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " "

4 1521001000 Đặng Thị Ái Hân 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
5 1521001001 Hồ Thị Ngọc Hân 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
6 1521001002 Trần Thị Ngọc Hân 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
7 1521001012 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
8 1521001013 Phan Thanh Hiền 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
9 1521001017 Võ Thị Tuyết Hoa 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701

10 1521001023 Nguyễn Minh Hồng 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
11 1521001029 Hồ Bỉnh Hưng 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
12 1521001062 Phạm Thúy Kiều 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
13 1521001058 Đỗ Đăng Khoa 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
14 1521001063 Trần Thị Thu Lài 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
15 1521001070 Hồ Trúc Linh 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
16 1521001095 Đỗ Đình Minh 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
1 1421005347 Trương Huỳnh Mỹ Huyền 14DMC1 Truyền thông Marketing 1821101056701 Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811

2 1421000945 Nguyễn Kim Khánh 14DMC1 Truyền thông Marketing 1821101056701 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521000928 Nguyễn Thị Thùy An 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " "

4 1521000927 Nguyễn Thị Thúy An 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
5 1521000946 Đào Thanh Bình 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
6 1521000949 Lê Thị Như Bình 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
7 1521000951 Nguyễn Đức Cảnh 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
8 1521000970 Trần Lê Thùy Dung 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
9 1521000971 Võ Nguyễn Ngọc Dung 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701

10 1521000976 Huỳnh Trần Việt Duy 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
11 1521000977 Lê Phương Duy 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701



12 1521000980 Lê Nguyễn Kỳ Duyên 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
13 1521000984 Võ Thị Xuân Duyên 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
14 1521000974 Trần Quốc Dương 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
15 1521000985 Nguyễn Thị Gái 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
16 1521000994 Nguyễn Thị Ngọc Hà 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
1 1521001259 Đoàn Thị Phương Trâm 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 Ths. Nguyễn Ngọc Hạnh Số đthoại 0918791979

2 1521001260 Nguyễn Hà Phương Trâm 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001265 Nguyễn Ngọc Trân 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " "

4 1521001289 Võ Thị Kiều Trinh 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
5 1521001292 Vũ Quốc Trung 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
6 1521001308 Nguyễn Thu Uyên 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
7 1521001741 Hứa Thục Văn 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
1 1521001311 Đặng Thị Cẩm Vân 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 TS.Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Số đthoại 0917456104

2 1521002279 Võ Doãn Vĩnh 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " Điện thoại cho giảng viên

3 1521001320 Thái Ngọc Thiên Vũ 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701 " "

4 1521001325 Nguyễn Thị Thanh Xuân 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
5 1521001752 Vũ Hoàng Yến 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
6 1521001290 Lưu Hớn Trung 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701
7 1521001185 Phạm Ngọc Quỳnh 15DMC Truyền thông Marketing 1821101056701

Tp.HCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2019
TRƯỞNG KHOA


